
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Tổng cộng: 164 danh mục 449,40 78,31 59,11 2,04 17,16 0,00

I
Sử dụng vốn ngân sách nhà nước (154

danh mục) 
383,75 57,73 38,53 2,04 17,16 0,00

1  Đường bao Nguyễn Hoàng 

 An Sơn, An 

Xuân, An Mỹ, 

Tân Thạnh, Hòa 

Thuận  

27,71 2,50 2,50

Công văn 1927/UBND-QLĐT ngày 03/9/2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng đường bao Nguyễn Hoàng tại thành phố Tam Kỳ

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình đường bao Nguyễn Hoàng

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

2
Kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven

sông Tam Kỳ và khu TĐC 
Phường An Sơn 10,00 0,00

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ

2023 (Thay đổi 

địa điểm)

3
Đường Bạch Đằng và HTKT KDC phía Tây

đường Bạch Đằng (giai đoạn 2) 

 Hòa Hương, 

Phước Hòa, Tân 

Thạnh 

0,10 0,00

Thông báo thu hồi đất số 531/TB-UBND ngày 06/03/2012 của 

UBND tỉnh Quảng Nam; Quyết định phê duyệt dự án số 

2690/QĐ-UBND ngày 28/07/2013 của UBND tỉnh Quảng 

Nam

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

4  Khớp nối hạ tầng tại khu dân cư số 5  Phường An Mỹ 0,05 0,00

Quyết định  số 2280/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc thông báo thỏa thuận địa điểm số 

609/TB-UBND ngày 20/10/2016 

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

5
Đường N10 (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt

đến đường Nguyễn Hoàng) 
 Phường An Mỹ 0,50 0,00

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

6
Khớp nối đường Trương Công Hy đến Lý

Thường Kiệt 
 Phường An Mỹ 0,07 0,00

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

7
Khớp nối hạ tầng khu vực sau Bệnh viện Đa

khoa tỉnh (đường Lê Lợi - đường N24) 
 Phường An Mỹ 1,21 0,00

Nghị quyết số  191/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND 

thành phố về việc Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án 

đầu tư công nhóm C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

Đơn vị tính: ha
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Phụ lục I.1

 DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2024 CỦA THÀNH PHỐ TAM KỲ
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8

Đường N10 và khu dân cư 2 bên đường (đoạn

từ đường Phan Châu Trinh đến đường Nguyễn

Thái Học và đường Hùng Vương đến đường

Nguyễn Đình Chiểu) 

 Phường An Mỹ 1,41 0,00

Quyết định số 11243/QĐ-UBND ngày 30-10-2017 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường 

đô thị N10 và Khu dân cư hai bên đường (đoạn từ Phan Châu 

Trinh đến Nguyễn Thái Học và đoạn từ đường Hùng Vương 

đến Nguyễn Đình Chiểu)

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

9
Nâng cấp mở rộng đường giao thông Bà Tá đi

An Hà 
 Phường An Phú  4,83 0,20 0,20

Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 16/9/2020 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án nhóm B, nhóm C

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

10
Đường từ Làng Hoa Sen (Tam Kỳ - Tam

Thanh) đi thôn Phú Thạnh xã Tam Phú 

Phường An Phú, 

Xã Tam Phú
3,00 0,00

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

11
Khớp nối đường Hoàng Hoa Thám – Thái

Phiên 
 Phường An Sơn 1,13 0,00

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

12  Khớp nối nút giao thông đường Thái Phiên   Phường An Sơn 0,16 0,00
Quyết định số 6101/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 V/v phê 

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

13 Đường 24/3 (Thoát nước + vỉa hè + GPMB) Phường An Xuân 0,82 0,00
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

14

Cải tạo, nâng cấp mặt đường, thoát nước, vỉa

hè đường Trần Văn Dư và khu vực nút Trần

Văn Dư - Huỳnh Thúc Kháng

Phường An Xuân 0,50 0,00
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

15  Đường Hồ Xuân Hương nối dài 
 Phường An 

Xuân 
0,07 0,00

Quyết định số 8567/QĐ- UBND ngày 28/10/2016 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

16
Khớp nối hoàn thiện hạ tầng từ Tiểu La -

Trần Dư (Kp 5, An Xuân) 

 Phường An 

Xuân 
0,95 0,00

Nghị quyết số  191/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND 

thành phố về việc Quyết định chủ trương đầu tư mốt số dự án 

đầu tư công nhóm C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

17
Hoàn thiện tuyến đường N24 (đoạn từ Huỳnh

Thúc Kháng - Điện Biên Phủ) 

 Phường An 

Xuân 
3,50 0,50 0,50

Nghị quyết số 215 NQ/HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về việc quyết định chủ trương đầu tư các 

dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

2
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18

Hoàn thiện đường Hồ Xuân Hương nối dài từ

đường 24/3 đến đường N24 và khu dân cư tại

phường An Xuân 

 Phường An 

Xuân 
1,00 0,20 0,20

Công văn số 2165/UBND-QLĐT ngày 2/10/2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

Hoàng thiện đường Hồ Xuân Hương nối dài từ đường 24/3 đến 

đường N24 và khu dân cư tại phường An Xuân

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

19

Khớp nối hạ tầng khu vực Trung tâm TDTT

tỉnh Quảng Nam (từ KDC hiện trạng đến

đường Phan Châu Trinh) 

 Phường Hòa 

Hương 
1,02 0,00

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

20  Hạ tầng giao thông đường Ngô Thì Nhậm 
 Phường Hòa 

Hương 
1,69 0,10 0,10

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

21

Khớp nối đường bao phía Tây đường Nguyễn

Hoàng đoạn từ Trường Tiểu học Nguyễn Hiền

- Khối phố Phương Hòa Đông (giai đoạn 1)

Phường Hòa 

Thuận
3,20 0,60 0,60

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

Quyết định số 5189/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về Quyết định phê duyệt dự án Khớp nối 

đường bao phía Tây đường Nguyễn Hoàng đoạn từ Trường 

Tiểu học Nguyễn Hiền - Khối phố Phương Hòa Đông (giai 

đoạn 1)

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

22
Nâng cấp đường Tam Kỳ - Phú Ninh cũ (Hòa

Thuận)

Phường Hòa 

Thuận
2,00 0,07 0,07

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

23  Đường vào Làng bún Phương Hòa 
 Phường Hòa 

Thuận 
0,74 0,15 0,15

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

24  Đường Nguyễn Phúc Chu nối dài 
 Phường Hòa 

Thuận 
4,83 1,00 1,00

Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 16/9/2020 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án nhóm B, nhóm C

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

25
Khớp nối nút giao thông KDC phía Bắc Chợ

Tam Kỳ 

 Phường Phước 

Hòa  
0,11 0,00

Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 V/v phê duyệt 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

26
Đường Bạch Đằng (đoạn Chợ Tam Kỳ - Duy

Tân) 

 Phường Phước 

Hòa, Phường 

Hòa Hương 

0,51 0,00

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023
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27
Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khối phố Mỹ

Thạch Bắc  

 Phường Tân 

Thạnh 
0,15 0,00

Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công nhóm B, nhóm C thực hiện từ năm 2021

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 
2022, 2023

28

Khớp nối hạ tầng khu vực phía Bắc Trung

tâm thương mại (Nâng cấp đường nối từ

đường PBC - Đường Bạch Đằng "Đối diện

kho bạc" và khu TĐC)  

 Phường Tân 

Thạnh 
1,00 0,35 0,35

Quyết định số 5250/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

công trình: Khớp nối hạ tầng khu vực phía Bắc trung tâm 

thương mại;

Quyết định số 6675/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 

5250/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND thành phố Tam 

Kỳ

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

29
Đường nối từ KDC số 6 đến phố mới Tân

Thạnh và khu TĐC 

 Phường Tân 

Thạnh 
9,47 1,00 1,00

Quyết định số 189/HĐND-TTHĐ ngày 24/9/2018 V/v quyết 

định chủ trương đầu tư công trình: Đường nối khu dân cư số 6 

đến khu phố mới Tân Thạnh và khu dân cư - tái định cư

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

30
Mở rộng đường Quốc lộ 1A (đoạn giáp thành

phố Tam Kỳ đến nút giao đường ĐT615 mới)

Phường Tân 

Thạnh, Phường 

Hòa Thuận

0,49 0,00
Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD các 

công trình GT tỉnh 

Quảng Nam

2023

31
Đường nối Hòa Thuận - Trường Xuân (Dọc

kênh 3 kỳ) 

Phường Trường 

Xuân
0,50 0,00

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

32
Nâng cấp mở rộng đường giao thông Xuân

Hòa - Xuân Đông 

 Phường Trường 

Xuân 
0,93 0,00

Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 16/9/2020 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án nhóm B, nhóm C

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

33

Nâng cấp, mở rộng đường khu vực khối phố

Xuân Đông (đoạn từ đường Trần Cao Vân đến

giáp đường tàu lửa)  

 Phường Trường 

Xuân 
1,10 0,00

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND 

phường Trường Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu tư 

công năm 2022

 UBND phường 

Trường Xuân 
2022, 2023

34

Cải tạo nâng cấp vỉa hè đường Trần Cao Vân

đoạn từ Nguyễn Hoàng đến ngã tư Trường

Xuân 

 Phường Trường 

Xuân 
0,60 0,00

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND 

phường Trường Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu tư 

công năm 2022

 UBND phường 

Trường Xuân 
2022, 2023

35
Sửa chữa, nâng cấp nút chập Điện Biên Phủ -

QL 40B và khu TĐC 

 Phường Trường 

Xuân 
3,95 3,00 3,00

Công văn số 2164/UBND-QLĐT ngày 02/10/2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

Sửa chữa, nâng cấp nút chập Điện Biên Phủ - QL 40B và khu 

TĐC tại phường Trường Xuân

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

4
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36  Trục đường chính KP Đồng Sim 
 Phường Trường 

Xuân 
6,00 0,10 0,05 0,05

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 27/10/2020 của HĐND 

phường Trường Xuân về việc quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngân sách của địa phương năm 

2021

 UBND Phường 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

37
Nâng cấp, mở rộng đường Xuân Bắc - Xuân

Tây 

 Phường Trường 

Xuân 
1,00 0,20 0,20

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

38
Nâng cấp, mở rộng đường liên khu vực khối

phố Xuân Hòa - Xuân Tây 

 Phường Trường 

Xuân 
1,20 0,20 0,20

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND 

phường Trường Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu tư 

công năm 2022

 UBND phường 

Trường Xuân 
2022, 2023

39

Đường Trường Xuân - Phú Ninh (Nâng cấp

mở rộng mặt đường, thoát nước, vỉa hè (mặt

cắt đường 19,5m))

Phường Trường 

Xuân, Xã Tam 

Ngọc

1,17 0,17 0,17
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

40  Mở rộng đường Nam Quảng Nam (QL 40B)   

 Tam Phú, Hòa 

Hương, An Sơn, 

Trường Xuân, 

Tam Ngọc 

5,00 0,00 0,00

 Quyết định 1674/ QĐ-BGTVT ngày 7/8/2018 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư dự án nâng cấp, mở 

rộng tuyến đường nối quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - 

Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (Thuộc đoạn 

tuyến quốc lộ 40B)

 Ban 5, Bộ giao thông 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

41
Giao thông nông thôn phục vụ tránh lũ phía

Đông xã Tam Ngọc
Xã Tam Ngọc 0,82 0,20 0,20

Quyết định số 7061/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật Công trình: Giao thông nông thôn phục vụ tránh lũ phía 

Đông xã Tam Ngọc. Địa điểm: Xã Tam Ngọc, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam

BQL DA ĐTXD TP. 

Tam Kỳ
2023

42
Nâng cấp mở rộng đường giao thông Bình

Hòa - Ngọc Bích 
 Xã Tam Ngọc 1,30 0,10 0,10

Nghị quyết số 163/NQ-H ĐND ngày 16/9/2020 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án nhóm B, nhóm C

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

43  Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi  Xã Tam Ngọc 1,35 1,00 1,00

Thông báo số 551/TB-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về Chủ trương thu hồi đất để thực hiện công tác 

bồi thường thiệt hại & giải phóng mặt bằng công trình đường 

cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Hạng mục: Đường ngang tại lý 

trình Km66+409 và Trạm dịch vụ tại lý trình Km67+785 tại xã 

Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 
2022, 2023

44
Sửa chữa đường bê tông Trà Lang - Đồng

Nghệ  
 Xã Tam ngọc  1,10 0,00

Nghị quyết 189/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND thành 

phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

5
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45
Sửa chữa, nâng cấp đường nối đường Tam

Kỳ- Tam Thanh đi Tân Phú 
Xã Tam Phú 3,30 0,10 0,10

 Quyết định số 5412/QĐ-UBND ngày 22/12/2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công 

trình Sửa chữa, nâng cấp đường nối đường Tam Kỳ- Tam 

Thanh đi Tân Phú

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

46  Đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi Ngọc Mỹ Xã Tam Phú 1,50 0,00
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

47
Đường cây xăng Tam Phú đi chợ Kim Thành

(giai đoạn 1) 
 Xã Tam Phú 1,37 0,00

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 04/10/2021 của HĐND 

thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

48  Đường vào khu mộ Sỹ phu yêu nước  Xã Tam Phú 0,13 0,13 0,13

Quyết định số 5576/QĐ-UBND ngày 31/108/2019 của UBND 

TP Tam Kỳ về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật công 

trình Nâng cấp đường vào khu mộ Sỹ phu yêu nước

 UBND xã Tam Phú 2022

49
Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí

Công) 
 Xã Tam Phú 3,13 0,56 0,28 0,28

Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về Quyết định Phê duyệt dự án  Hoàn thiện 

đường ven biển 129 (Võ Chí Công). Địa điểm: thành phố Tam 

Kỳ và các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam

 Ban QLDA ĐTXD 

các CTGT tỉnh 

Quảng Nam 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

50  Hạ tầng du lịch địa đạo Kỳ Anh  Xã Tam Thăng 0,40 0,06 0,06

Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 16/9/2020 của H ĐND 

thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án nhóm B, nhóm C

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

51

Đầu tư xây dựng một số hạng mục phục vụ du

lịch tại xã Tam Thăng (Bãi xe, cây xanh, khu

nhà bia liệt sĩ thôn Thạch Tân và quảng trường 

bến thuyền sông Đầm và chòi ngắm cảnh) 

 Xã Tam Thăng 0,03 0,00
Quyết định số 6518/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

thành phố Tam Kỳ Phê duyệt chủ trương đầu tư

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

52
Đường trục chính vào KCN Tam Thăng (mở

rộng) 
 Xã Tam Thăng 3,09 1,00 1,00

Công văn số 185/HĐND-TTHĐ ngày 23/10/2016  của Hội 

đông nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chủ trương đầu tư dự 

án đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng

 Ban QLDA ĐTXD 

các CTGT tỉnh 

Quảng Nam 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

53 Mở rộng đường vào trụ sở xã Tam Ngọc Xã Tam Ngọc 0,06 0,00

Công văn số 435/UBND ngày 18/3/2022 của UBND thành 

phố Tam Kỳ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Mở 

rộng đường vào trụ sở xã Tam Ngọc. Địa điểm: xã Tam Ngọc, 

thành phố Tam Kỳ.

UBND xã Tam Ngọc 2023

6
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54 Nâng cấp đường ĐT 613B Xã Tam Thanh 0,01 0,00

Quyết định số 543/QĐ- UBND ngày 09/8/2023 của UBND 

tỉnh Quảng Nam v/v Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị 

đầu tư các công trình Sửa chữa, bảo trì

định kỳ đường tỉnh (ĐT) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam

Sở Giao thông vận tải 2024

55

Nâng cấp mở rộng đường bê tông, hệ thống

thoát nước kiệt Tổ 5 Hương Sơn (từ đường

Thanh Hóa đến nhà ông Mộng)

Phường Hòa 

Hương
0,06 0,00

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND 

phường Hòa Hương về phê duyệt danh mục các dự án khởi 

công mới trong năm 2024

UBND phường Hòa 

Hương
2024

56

Nâng cấp mở rộng đường bê tông, hệ thống

thoát nước, Tổ 4 Hương Trà Đông (từ Đê

Bạch Đằng đến đường Thanh Hóa)

Phường Hòa 

Hương
0,10 0,00

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND 

phường Hòa Hương về phê duyệt danh mục các dự án khởi 

công mới trong năm 2024

UBND phường Hòa 

Hương
2024

57

Sửa chữa, nâng cấp hệ thông thoát nước

đường bê tông từ nhà ông Tuyến đến nhà ông

Kinh

Phường Hòa 

Hương
0,05 0,00

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND 

phường Hòa Hương về phê duyệt danh mục các dự án khởi 

công mới trong năm 2024

UBND phường Hòa 

Hương
2024

58

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước

đường bê tông từ nhà ông Quảng đến nhà ông

Thiệt

Phường Hòa 

Hương
0,08 0,00

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND 

phường Hòa Hương về phê duyệt danh mục các dự án khởi 

công mới trong năm 2024

UBND phường Hòa 

Hương
2024

59

Sửa chữa, nâng cấp hệ thông thoát nước

đường bê tông từ nhà ông Châu đến Mộ giày

ông Lánh.

Phường Hòa 

Hương
0,10 0,00

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND 

phường Hòa Hương về phê duyệt danh mục các dự án khởi 

công mới trong năm 2024

UBND phường Hòa 

Hương
2024

60

Sửa chữa, nâng cấp hệ thông thoát nước,

đường nhựa từ nhà ông Hùng đến đường Ngô

Thị Nhậm nối dài

Phường Hòa 

Hương
0,03 0,00

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND 

phường Hòa Hương về phê duyệt danh mục các dự án khởi 

công mới trong năm 2024

UBND phường Hòa 

Hương
2024

61
Mương thoát nước từ cầu ngân hàng đến cầu

Mỹ  

  Phường Phước

Hòa  
0,10 0,00

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

62
Chỉnh trang khớp nối hạ tầng thoát nước khu

dân cư Tứ Hiệp đến đường N24 
 Phường An Mỹ 0,10 0,00

Quyết định 190/HĐND-TTHĐ ngày 24/9/2018 về việc quyết 

định chủ chương đầu tư công trình chỉnh trang khớp nối hạ 

tầng, thoát nước khu dân cư Tứ Hiệp đến N24

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)
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63
Khớp nối thoát nước KDC Tây An Hà -

Quảng Phú 
 Phường An Phú 0,30 0,00

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

64  Mương thoát nước Phú Phong  Phường An Phú 3,75 1,00 1,00

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16-10-2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về quyết định chủ trương đầu tư các dự án 

nhóm B, trọng điểm nhóm C

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

65
Mương thoát nước từ hồ An Xuân - hồ Duy

Tân 

 Phường An Sơn, 

phường An Xuân 
0,20 0,00

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

66 Sửa chữa Kênh tưới Hương Trà
 Phường Hòa 

Hương 
1,12 0,50 0,50

Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí cho UBND thành phố 

Tam Kỳ

 BQL DA ĐTXD TP. 

Tam Kỳ 
2024

67

Quảng trường biển Tam Thanh (cuối đường

Nguyễn Tất Thành), hạng mục: Bồi thường -

giải phóng mặt bằng và san nền

 Xã Tam Thanh 25,00 2,00 2,00
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 
2024

68

Khu phức hợp công viên phúc lợi xã hội và

chăm sóc người cao tuổi; Hạng mục: Giải

phóng mặt bằng, san nền

Phường An Phú 4,10 0,00

Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 17/5/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về bổ sung danh mục dự án đầu tư công 

trung hạn 2021-2025

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 
2024

69 Trường THCS Lê Hồng Phong Phường An Mỹ 0,15 0,00
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

70  Trường THCS Nguyễn Khuyến  Phường An Phú 1,14 0,00
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

71 Mở rộng trường THCS Chu Văn An Phường An Sơn 0,46 0,17 0,17

 Nghị quyết số 266/NQ-HĐND ngày 04/10/2021 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ Về quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công nhóm B, C thực hiện từ năm 2022; Báo cáo số 

243/BC-TCKH ngày 09/9/2021 của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch về việc Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Dự án: Mở rộng 

trường THCS Chu Văn An. Địa điểm: Phường An Sơn, thành 

phố Tam Kỳ.

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2023
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72 Trường TH Trần Quốc Toản Phường An Xuân 0,09 0,00
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

73
Mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh

Khai

Phường Phước 

Hòa
0,15 0,00

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

74 Mở rộng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phường Trường 

Xuân
1,10 0,00

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

75 Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân Xã Tam Phú 2,00 0,00
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

76 Mở rộng trường tiểu học Trần Quý Cáp Xã Tam Ngọc 0,44 0,00
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

77 Mở rộng trường MG Hải Âu Xã Tam Thanh 0,30 0,00
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

 BQL DA ĐTXD TP. 

Tam Kỳ 
2024

78 Mở rộng trường TH Ngô Gia Tự Xã Tam Thanh 0,11 0,00
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

 BQL DA ĐTXD TP. 

Tam Kỳ 
2024

79 Mở rộng trường TH Nguyễn Hiền
Phường Hòa 

Thuận
0,25 0,00

Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

 BQL DA ĐTXD TP. 

Tam Kỳ 
2024

80 Mở rộng trường Mẫu giáo Anh Đào Xã Tam Phú 0,53 0,00
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

 BQL DA ĐTXD TP. 

Tam Kỳ 
2024

81 Mở rộng trường mẫu giáo Hoa Sen  Xã Tam Thăng 1,00 0,00
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

 BQL DA ĐTXD TP. 

Tam Kỳ 
2024
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82 Mở rộng trường THCS Lê Lợi  Xã Tam Thăng 0,20 0,00
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

 BQL DA ĐTXD TP. 

Tam Kỳ 
2024

83 Mở rộng trường TH Ngô Quyền  Phường An Phú 0,33 0,00
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

 BQL DA ĐTXD TP. 

Tam Kỳ 
2024

84 Mở rộng trường THCS Nguyễn Khuyến  Phường An Phú 1,14 0,00
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

 BQL DA ĐTXD TP. 

Tam Kỳ 
2024

85 Mở rộng trường TH Trần Quý Cáp  Xã Tam Ngọc 0,30 0,00
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

 BQL DA ĐTXD TP. 

Tam Kỳ 
2024

86 Mở rộng trường MG Bình Minh (Cơ sở chính)
 Phường Hòa 

Thuận 
0,40 0,00

Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc Đề xuất chủ trương đầu tư xây 

dựng các trường học

UBND phường Hòa 

Thuận
2024

87
Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Khu trung tâm

Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam 

 Phường Hòa

Hương  
0,55 0,00

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương

 Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh Quảng Nam 
2022, 2023

88  Khu trung tâm thể dục - thể thao phường 
 Phường Trường 

Xuân 
2,60 0,83 0,83

Thông báo thỏa thuận số 307/TB-UBND ngày 01/6/2018 của 

UBND thành phố Tam Kỳ; Công văn gia hạn số 2170 ngày 

02/10/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ; Bổ sung: Quyết 

định số 1226/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND thành 

phố Tam Kỳ v/v Phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện 

công trình: Trung tâm thể thao phường. Địa điểm: Phường 

Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam; Quyết 

định số 250/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND phường 

Trường Xuân v/v Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Công 

trình: Trung tâm thể thao phường. Địa điểm: Phường Trường 

Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 UBND phường 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

89  Đường dây 110Kv Tam Thăng - Hyosung  Xã Tam Thăng 0,14 0,00

Quyết định số 1118/QĐ-EVNCPC ngày 20/02/2021 của Tổng 

Công ty Điện lực miền Trung về việc giao quản lý dự án 

ĐTXD dự án ĐZ 110kv Tam Thăng

 Ban QLDA lưới điện 

miền Trung 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)
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90

Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu

vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố

thuộc tỉnh Quảng Nam 

 Hòa Hương, 

Trường Xuân, 

Tam Ngọc, An 

Sơn, An Phú, 

Tân Thạnh, Tam 

Thanh, Tam 

Thăng 

0,09 0,01 0,01

Quyết định số 1369/QĐ-BCT ngày 24/4/2018 của bộ công 

thương về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng dự án

 Ban QL dự án lưới 

điện miền trung 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

91
Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng cấp

Quốc gia Địa đạo Kỳ Anh
Xã Tam Thăng 0,20 0,00

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD TP. 

Tam Kỳ
2023

92
Mở rộng khu di tích "Lăng thờ Đức Ông Nam

Hải" (Một phần thửa 38, 47 tờ bản đồ số 12) 
 Xã Tam Thanh 0,07 0,00

Công văn số 2551/UBND-QLĐT ngày 05/10/2021 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về chủ trương mở rộng công trình: Di tích 

lăng thờ Đức ông Nam Hải tại xã Tam Thanh, thành phố Tam 

Kỳ

 UBND xã Tam 

Thanh 
2022, 2023

93  Nâng cấp nghĩa trang nhân dân xã Tam Phú   Xã Tam Phú 35,20 12,10 12,10

Quyết định số 6364/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 Phê duyệt 

dự án đầu tư: Nghĩa trang nhân dân Phú Đông; Quyết định số 

5916/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 Điều chỉnh Quyết định số 

6364/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

94
Khu cải táng nhân dân phục vụ dự án KCN

Tam Thăng 2 
 Xã Tam Thăng 0,23 0,00

Công văn số 736/UBND-VP ngày 18/4/2019 của UBND thành 

phố Tam Kỳ về thống nhất chủ trương cho phép đầu tư xây 

dựng Khu cải táng nhân dân phục vụ dự án KCN Tam Thăng 2

 UBND xã Tam 

Thăng 
2023

95   Chợ trung tâm xã Tam Thăng  Xã Tam Thăng 0,90 0,00

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

96  Chợ Trường Xuân 
 Phường Trường 

Xuân 
0,20 0,02 0,02

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 11200/QĐ-

UBND ngày 27/10/2017 của UBND thành phố Tam Kỳ
 UBND phường 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

97 Nhà sinh hoạt khối phố Phương Hòa Tây
 Phường Hòa 

Thuận 
0,15 0,15 0,15

Nghị quyết số 415/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về hỗ trợ đầu tư xây mới, sửa chữa Nhà 

văn hoá, khu thể thao thôn, khối phố và lắp đặt dụng cụ thể 

thao ngoài trời trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2023-

2026

UBND phường Hòa 

Thuận
2024
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98
 Nhà Sinh hoạt khối phố Đồng Sim (khối phố

5)

 Phường Trường 

Xuân 
0,27 0,12 0,12

Quyết định 252/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND 

phường Trường Xuân về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật; 

Công trình: Nhà sinh hoạt văn hoá khối phố 5, phường Trường 

Xuân.

 UBND phường 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

99  Công viên cảnh quan ven hồ Nguyễn Du  Phường An Mỹ 0,05 0,00

Quyết định phê duyệt dự án số 2297/QĐ-UBND ngày 

31/03/2016 của UBND thành phố Tam Kỳ; Quyết định chủ 

trương đầu tư số 8379/QĐ-UBND ngày 29/10/2015; Quyết 

định số 4380/UBND ngày 19/07/2018 về phê duyệt điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ1/500) Cảnh quan hồ 

Nguyễn Du; Quyết định số 6069/QĐ-UBND thành phố Tam 

Kỳ ngày 10/10/2018 về việc điều chỉnh một số nội dung tại 

Quyết định 2297/QĐ-UBND ngày 1/3/2016 của UBND thành 

phố Tam Kỳ.

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

100
Khu công viên cảnh quan đường Điện Biên

Phủ 

 Phường An Mỹ, 

Phường An Xuân 
1,76 0,00

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về quyết định chủ trương đầu tư các dự án 

nhóm B, trọng điểm nhóm C

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

101
Hoàn thiện cảnh quan hồ điều hòa An Xuân

và khu vực xung quanh hồ 

 Phường An 

Xuân 
5,09 0,00

Công văn số 2166/UBND-QLĐT ngày 02-10-2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc đầu tư xây dựng dự án: Hoàn thiện 

cảnh quan điều hòa An Xuân và khu vực xung quanh hồ tại 

phường An Xuân

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

102
Công viên cảnh quan ven sông Bàn Thạch

(Giai đoạn 1)  

 Phường Tân 

Thạnh 
0,10 0,07 0,07

- Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 16/9/2020 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án nhóm B, nhóm C

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

103 Công viên cửa ngõ phía Tây thành phố
Phường Trường 

Xuân
6,54 3,43 3,43

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

104
Cổng chào và Tiểu hoa viên khối phố Xuân

Nam 

 Phường Trường 

Xuân 
1,50 0,00

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND 

phường Trường Xuân về phê duyệt danh mục dự án đầu tư 

công năm 2022

 UBND phường 

Trường Xuân 
2022, 2023

105
Công viên cảnh quan ven sông Bàn Thạch

(Giai đoạn 2) 

 Phường Tân 

Thạnh 
13,64 6,22 6,22

Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự 

án: Công viên cảnh quan ven sông Bàn Thạch, địa điểm: 

Phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2023

12
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106
Sửa chữa trụ sở Đội quy tắc đô thị (05 Trần

Nguyên Hãn)
Phường An Mỹ 0,31 0,00

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

107
Chỉnh trang, khai thác quỹ đất trên địa bàn xã

Tam Phú
Xã Tam Phú 6,85 0,44 0,44

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

Trung tâm PTQĐ Tp. 

Tam Kỳ
2023

108

Chỉnh trang đô thị, tạo nguồn vốn ĐTXD cơ

sở hạ tầng tại các vị trí:

+ Vị trí 05-2 (1520.0m2);

+ Vị trí 05-3 (780.0m2)

Thôn Phú Đông, xã Tam Phú 

 Xã Tam Phú 0,23 0,00

Công văn số 3223/UBND - QLĐT ngày 28/12/2021 của 

UBND thành phố Tam Kỳ chủ trương đầu tư Chỉnh trang đô 

thị, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Tam 

Phú

UBND xã Tam Phú 2022, 2023

109

Chỉnh trang đô thị, tạo nguồn vốn ĐTXD cơ

sở hạ tầng tại vị trí 03 (21.436,0m2) thôn Phú

Đông, xã Tam Phú 

 Xã Tam Phú 2,14 0,39 0,39

Công văn số 3223/UBND - QLĐT ngày 28/12/2021 của 

UBND thành phố Tam Kỳ chủ trương đầu tư Chỉnh trang đô 

thị, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Tam 

Phú

Trung tâm PTQĐ Tp. 

Tam Kỳ
2022, 2023

110

Chỉnh trang đô thị, tạo nguồn vốn ĐTXD cơ

sở hạ tầng tại các vị trí:

+ Vị trí 04-1 (3538.0m2);

+ Vị trí 04-2 (9111.0m2)

Thôn Phú Đông, xã Tam Phú 

 Xã Tam Phú 1,26 0,71 0,43 0,28

Công văn số 3223/UBND - QLĐT ngày 28/12/2021 của 

UBND thành phố Tam Kỳ chủ trương đầu tư Chỉnh trang đô 

thị, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Tam 

Phú

Trung tâm PTQĐ Tp. 

Tam Kỳ
2022, 2023

111

Khu dân cư - tái định cư phục vụ dự án nâng

cấp mở rộng tuyến đường Tam Kỳ - Tam

Thanh  

 Xã Tam Phú 0,18 0,00

- Quyết định số 1053/TB-UBND ngày 19/2/2013 của UBND 

thành phố Tam Kỳ Quyết định phê duyệt tổng mặt bằng (tỷ 

lệ1/500) công trình  khu KDC-TĐC phục vụ dự án nâng cấp 

mở rộng tuyến đường Tam Kỳ - Tam Thanh tại xã Tam Phú, 

thành phố Tam Kỳ.

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

112  Khu tái định cư thôn Phú Thạnh xã Tam Phú  Xã Tam Phú 4,00 1,43 1,43

Quyết định số 6470/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình Khu TĐC thôn Phú Thạnh xã Tam Phú

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

113

Chỉnh trang đô thị, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở

hạ tầng tại thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng

(thửa số 1132, tờ bản đồ số 19)

Xã Tam Thăng 0,15 0,00

Công văn số 793/UBND-QLĐTT ngày 29/04/2022 về việc chủ 

trương đầu tư Chỉnh trang đô thị, tạo nguồn vốn đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng tại xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ

UBND xã thực hiện 

THĐ - Trung tâm 

PTQĐ tổ chức đấu giá

2023

13
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114

Chỉnh trang đô thị, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở

hạ tầng tại các vị trí : 

+ Vị trí 1: thửa đất 405, tờ bản đồ số 35, diện

tích 974,6 m2

+ Vị trí 2: thửa đất 399, tờ bản đồ số 35, diện

tích 412,4 m2

+ Vị trí 3: thửa đất 321,322, tờ bản đồ 36, diện

tích 513,5 m2)

Xã Tam Thăng 0,19 0,00

Công văn số 40/UBND-QLĐTT ngày 11/01/2022 về việc chủ 

trương đầu tư Chỉnh trang đô thị, tạo nguồn vốn đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng tại xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ

UBND xã thực hiện 

THĐ - Trung tâm 

PTQĐ tổ chức đấu giá

2023

115
Khu tái định cư phục vụ dự án đường Điện

Biên Phủ 
 Xã Tam Thăng 0,20 0,00

Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 16/04/2018 về phê duyệt 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật  công trình khu tái định cư phục vụ 

dự án đường Điện Biên Phủ tại xã Tam Thăng của UBND 

thành phố Tam Kỳ

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

116
 Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam

Thăng mở rộng (Khu tái định cư 1,18 ha)
 Xã Tam Thăng 1,18 0,00

Quyết định số 74/QĐ-KTM ngày 10/5/2021 của Ban quan lý 

KKT mở Chu Lai về việc Quyết định phê duyệt, điều chỉnh bổ 

sung dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam 

Thăng mở rộng

 Ban QLDA ĐTXD 

các CTGT tỉnh 

Quảng Nam 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

117  Khu tái định cư Tam Thăng (giai đoạn 2)  Xã Tam Thăng 6,05 1,75 1,75

Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công nhóm B, nhóm C thực hiện từ năm 2021

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 
2022, 2023

118  Khu dân cư Nam Tam Thanh  Xã Tam Thanh 1,00 0,00

- Quyết định số 7277/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND 

TP. Tam Kỳ về phê duyệt dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng: 

Khu dân cư Nam Tam Tnh;

- Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 16/09/2009 của UBND 

TP. Tam Kỳ về  việc thu hồi đất, giao đất để xây dựng kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật KDC Nam Tam Thanh tại xã Tam Thanh.

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

119 Khu dân cư Tỉnh Thủy Xã Tam Thanh 6,30 0,90 0,90
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 
2024

120 Khu dân cư Phú Đông (giai đoạn 2) Xã Tam Phú 5,00 0,00
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 
2024

121 Khu dân cư Phú Bình Xã Tam Phú 20,00 0,00 0,00
Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 27/7/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2024 (Cắt giảm 

DT theo QH)

14
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122

Chỉnh trang khu dân cư nông thôn tạo nguồn

vốn đầu tư xây dựng CSHT xã tại vị trí: 

+ Thửa đất số 400, tờ bản đồ số 35

+ Thửa đất số 1342, tờ bản đồ số 16

 Xã Tam Thăng 0,28 0,00

Công văn số 2716/UBND-QLĐT ngày 24/10/2023 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về chủ trương đầu tư Chỉnh trang đô thị, 

tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Tam 

Thăng, thành phố Tam Kỳ

 UBND xã thực hiện 

THĐ - TTPTQĐ tổ 

chức đấu giá 

2024

123 Khu dân cư Xuân Nam

 Phường Trường 

Xuân, xã Tam 

Ngọc 

20,00 0,30 0,30

Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 07/10/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 5 năm 2021 - 2025

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2024 (Cắt giảm 

DT theo QH)

124 Khu dân cư An Mỹ Đông Phường An Mỹ 1,75 0,00

Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 07/10/2023 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 5 năm 2021 - 2025

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2024 (DMQH 

khác tên)

125

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo nguồn vốn

đầu tư CSHT phường tại vị trí: 

+ Thửa đất số 550, tờ bản đồ số 12

+ Thửa đất số 665, tờ bản đồ số 12

 Phường Hòa 

Thuận 
0,02 0,00

Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND 

thành phố Tam Kỳ v/v Phê duyệt Phương án Chỉnh trang khu 

dân cư đô thị tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hả tầng trên đại 

bàn phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ

 UBND phường thực 

hiện THĐ - TTPTQĐ 

tổ chức đấu giá 

2024

126

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư

đầu tư XD CSHT trên địa bàn phường Hòa

Hương tại thửa đất số 41, TBĐ số 22, khối

phố Hồng Lư (0,09 ha) 

 Phường Hòa 

Hương 
0,09 0,00

Công văn số 2258/UBND-QLĐT ngày 06/11/2020 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc chủ trương đầu tư Chỉnh trang khu 

đô thị, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại khối 

phố Hồng Lư, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ

 UBND phường thực 

hiện bồi thường - TT 

PTQĐ tổ chức đấu 

giá QSDĐ 

2021; 2022

127

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn ĐTXD

CSHT phường tại vị trí thửa đất số 164 tở bản

đồ số 21

Phường An Mỹ 0,01 0,00

Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 04//2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ v/v Phê duyệt Phương án khai thác quỹ đất 

lẻ tạo vốn đầu tư xây dựng CSHT trên địa bàn phường An Mỹ, 

thành phố Tam Kỳ

UBND phường An 

Mỹ
2024

128

Khu dân cư khối phố Mỹ Tây, phường An Mỹ

(Khớp nối hạ tầng khu vực phía sau trường Hà

Huy Tập)

Phường An Mỹ 5,00 0,00
Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

BQL DA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ
2023

129

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo vốn đầu tư

xây dựng, cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường

An Mỹ tại ví trí thửa đất số 54, tờ bản đồ số 18 

- Khối phố Mỹ Đông (KP 3 cũ) 

 Phường An Mỹ 0,01 0,00

Quyết định số 4529/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc Phê duyệt phương án khai thác quỹ 

đất lẻ tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ

 UBND phường thực 

hiện bồi thường - TT 

PTQĐ tổ chức đấu 

giá QSDĐ 

2022, 2023

15
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130
Chỉnh trang khu dân cư đô thị tại tại thửa đất

số 143, TBĐ số 14, Khối phố Mỹ Đông 
 Phường An Mỹ 0,05 0,00

Quyết định số 3716/QĐ - UBND ngày 18/07/2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt phương án khai thác quỹ 

đất lẻ tạo vốn ĐTXD CSHT trên địa bàn phường An Mỹ, TP 

Tam Kỳ

 UBND phường thực 

hiện bồi thường - TT 

PTQĐ tổ chức đấu 

giá QSDĐ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

131
Chỉnh trang khu trường kỹ thuật nghiệp vụ

giao thông cũ 
 Phường An Mỹ 0,31 0,00

Công văn số 2029/UBND -QLĐT ngày16-09-2019 của UBND 

thành phố Tam kỳ về việc  chủ trương đầu tư dự án Chỉnh 

trang khu trường kỹ thuật nghiệp vụ giao thông cũ

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

132
Khớp nối, chỉnh trang khu dân cư Tổ 10

phường An Mỹ 
 Phường An Mỹ 4,10 0,00

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

133
Khu dân cư - tái định cư dọc hai bên đường

Điện Biên Phủ  

 Phường An Mỹ, 

An Xuân 
1,56 0,37 0,37

Quyết định số 11241/QĐ-UBND ngày 30-10-2017 của UBND 

thành phố Tam Kỳ  về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình Khu DC-TĐC dọc hai bên đường Điện Biên Phủ tại 

Phường An Mỹ và phường  An Xuân thành phố Tam Kỳ

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

134
Khu dân cư - tái định cư và đường dẫn vào

cầu Kỳ Phú 1,2 (giai đoạn 3) 
 Phường An Phú 0,02 0,00

Quyết định số 11240/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Khu dân cư - Tái định cư đường dẫn vào cầu Kỳ 

Phú 1&2

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

135
Đầu tư xây dựng một phần công trình Khu

dân cư phía Tây đường An Hà Quảng Phú  
 Phường An Phú 1,50 0,00

- Quyết định số 1081/QĐ- UBND ngày 25/3/2013 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

- Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 16-03-2018 của UBND 

thành phố Tam Kỳ  về phê duyệt giá đất cụ thể về bồi thường 

khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư phía Tây 

đường An Hà Quảng Phú tại phường An Phú

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

136  Nhà ở xã hội An Hà Nam  Phường An Phú 2,64 0,00
Quyết định số 5690/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 Giao nhiệm 

vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất làm Chủ đầu tư các dự án

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 
2022, 2023

137
Khu dân cư - tái định cư và đường dẫn vào

cầu Kỳ Phú 1 & 2 (GĐ 3) mở rộng  
 Phường An Phú 2,20 0,60 0,60

Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND 

thành phố Tam Kỳ giao nhiệm vụ cho TT phát triển quỹ đất 

thành phố lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và làm Chủ 

đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 Nghị quyết số 

163/NQ-HĐND ngày 16/9/2020 của H ĐND thành phố Tam 

Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, 

nhóm C

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)
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138  Khu dân cư Đông Nam cầu Kỳ Phú 1&2   Phường An Phú 2,00 1,00 1,00

Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 16/9/2020 của HĐND 

thành phố Tam Kỳ về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án nhóm B, nhóm C

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

139  Khu dân cư phía Nam phường An Phú  Phường An Phú 15,20 3,10 3,10

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về quyết định chủ trương đầu tư các dự án 

nhóm B, trọng điểm nhóm C

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

140
Khu dân cư - tái định cư Tây Bắc đường

Thanh Hóa (GĐ 1) 
 Phường An Sơn 0,80 0,00

- Quyết định phê duyệt dự án số 5764/QĐ-UBND ngày 

09/07/2014 của UBND Tp Tam Kỳ;

- Thông báo thu hồi đất số 409/TB-UBND ngày 21/12/2012 

của UBND tỉnh Quảng Nam

- Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có 

sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam năm 2020 (đợt 1)

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

141  Khu dân cư - tái định cư Khối phố 4 An Sơn  Phường An Sơn 2,00 0,00

Quyết định  số 6466 /QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

Tp Tam Kỳ về phê duyệt dự án đầu xây dựng Khu dân cư - tái 

định cư khối phố 4 tại Phường An Sơn

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

142
Khu dân cư - tái định cư Tây Bắc đường

Thanh Hóa (giai đoạn 2) 
 Phường An Sơn  8,04 0,00

Quyết định số 5764/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 
2022, 2023

143
Khu dân cư – tái định cư và bến xe Nam

Quảng Nam 
 Phường An Sơn  5,00 1,50 1,50

Nghị quyết 266/NQ-HĐND ngày 4/10/2021 của HĐND thành 

phố về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 

nhóm B, C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

144

Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo nguồn vốn

để xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu dân cư số 7,

phường Hòa Thuận 

 Phường Hòa 

Thuận 
0,26 0,00

Quyết định số 4622/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử 

dụng đất

 UBND phường thực 

hiện bồi thường - TT 

PTQĐ tổ chức đấu 

giá QSDĐ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

145
Khớp nối khu dân cư số 10 phường Hòa

Thuận 

 Phường Hòa 

Thuận 
1,18 0,00

Nghị quyết số  191/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND 

thành phố về việc Quyết định chủ trương đầu tư mốt số dự án 

đầu tư công nhóm C thực hiện từ năm 2022

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 
2022, 2023

17
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146
Khu dân cư - tái định cư khu Tây Nam Thuận

Trà 

 Phường Hòa 

Thuận 
1,20 0,20 0,20

Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về quyết định chủ trương đầu tư các dự án 

nhóm B, trọng điểm nhóm C

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

147
Khu dân cư phía Tây trường tiểu học Nguyễn

Hiền 

 Phường Hòa 

Thuận 
2,40 0,10 0,10

Quyết định số 5120/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 Giao nhiệm 

vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất làm Chủ đầu tư các dự án: 

Khu dân cư phía Tây Trường Tiểu học Nguyễn Hiền

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 
2022, 2023

148
Khu dân cư - tái định cư Mỹ Thạch Trung

(KP11) 

 Phường Hòa 

Thuận 
8,61 0,50 0,50

Công văn số 2332/UBND-QLĐT ngày 21/10/2019 của UBND 

Thành phố Tam Kỳ về việc chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

xây dựng: Khu dân cư, tái định cư  Mỹ Thạnh Trung (khối phố 

11) phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ.  Quyết định số 

1721/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND thành phố Tam 

Kỳ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (Tỷ 

lệ  1/500). Chỉnh trang khu dân cư khối phố 11, phường Hòa 

Thuận, thành phố Tam Kỳ.

 Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

149 Khu dân cư Trường Đồng
Phường Tân 

Thạnh
3,00 3,00 3,00

- Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND 

TP. Tam Kỳ v/v Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Nghị quyết 197/NQ-HĐND  ngày 27/7/2022 Điều chỉnh Kế 

hoạch, bổ sung dự án đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025

Trung tâm PTQĐ Tp. 

Tam Kỳ
 2023 

150

Chỉnh trang Khu dân cư đô thị tạo vốn ĐTXD

CSHT tại các vị trí:

- Vị trí 1: Diện tích 1314 m2 (Khu phố mới

Tân thạnh C228 - C238) (KDC-TĐC Mỹ

Thạch Bắc)

- Vị trí 2: Diện tích 200m2 (Khu phố mới Tân 

 Phường Tân 

Thạnh 
0,13 0,00

Công văn 1222/UBND - VP ngày 06/7/2020 của UBND thành 

phố Tam Kỳ về việc bàn giao quỹ đất công thuộc dự án Khu 

phố mới Tân Thạnh cho UBND phường Tân Thạnh

 UBND phường thực 

hiện bồi thường - TT 

PTQĐ tổ chức đấu 

giá QSDĐ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

151

Chỉnh trang khu đân cư đô thị tạo vốn ĐTXD

CSHT trên địa bàn phường Trường Xuân tại

các vị trí: 

- Vị trí 1: Thửa đất số 01, 07, 08, TBĐ số 56;

Thửa đất số 83. TBĐ số 49 khối phố Xuân

Đông (DT 2.361m2). 

 Phường Trường 

Xuân 
0,24 0,00

Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ Phê duyệt phương án KTQĐ lẻ tạo vốn 

ĐTXD CSHT trên địa bàn phường Trường Xuân. TP. Tam Kỳ

 UBND phường thực 

hiện bồi thường - TT 

PTQĐ tổ chức đấu 

giá QSDĐ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

152
Khớp nối hạ tầng Thổ Mạ khối phố Xuân

Đông (khối phố 1 cũ) 

 Phường Trường 

Xuân 
0,37 0,00

- Thông báo thỏa thuận địa điểm số 626/TB-UBND ngày 

01/10/2018 của UBND thành phố Tam Kỳ

- Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 Phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Khớp nối hạ tầng khu 

Thổ Mạ khối phố 1

 UBND Phường 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

18
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153

Chỉnh trang khu đân cư đô thị tạo vốn ĐTXD

CSHT, tại các vị trí: 

- Thửa đất số 16, 17, 18, TBĐ số 63 (1.814

m2), khối phố Đồng Sim.

- Thửa đất số 55, 62, 63 TBĐ số 57 (1.400 

 Phường Trường 

Xuân 
0,33 0,33 0,33

Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND 

thành phố Tam Kỳ Phê duyệt phương án KTQĐ lẻ tạo vốn 

ĐTXD CSHT trên địa bàn phường Trường Xuân. TP. Tam Kỳ

 UBND phường thực 

hiện bồi thường - TT 

PTQĐ tổ chức đấu 

giá QSDĐ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

154

Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

- tái định cư và nhà ở cho công nhân, người có

thu nhập thấp thành phố Tam Kỳ 

 Phường Trường 

Xuân 
2,66 1,00 1,00

Quyết định số 3325/QD-UBND ngày 29/10/2013 của UBND 

thành phố Tam Kỳ về phê duyệt chủ trương đầu tư

 Trung tâm PTQĐ 

TP. Tam Kỳ 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

II
Sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước (10

danh mục) 
65,65 20,58 20,58 0,00 0,00 0,00

1
Đầu tư hoàn thiện và kinh doanh KDC phía

Tây đường An Hà - Quảng Phú
Phường An Phú 0,28 0,00

- Quyết định chủ trương đầu tư số 109/QĐ-KTM ngày 

22/5/2017 của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc 

Quyết định chủ trương đầu tư; 

- Quyết định số 64/QĐ-KKTCN ngày 29/3/2022 của Ban 

Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 

về Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

- Quyết định số 209/QĐ-KKTCN ngày 25/10/2022 của Ban 

Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 

về Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

- Quyết định số 158/QĐ-KKTCN ngày 07/9/2023 của Ban 

Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 

về Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

CÔNG TY TNHH 

MTV PTHT KCN 

CHU LAI

 2023 

2  Khu dân cư An Phú  Phường An Phú 1,88 0,00

Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND 

TP. Tam Kỳ phê duyệt kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự 

án: Khu dân cư An Phú, tại phường An Phú, thành phố Tam 

Kỳ

 Công ty Cổ phần 

ĐTPT hạ tầng Quảng 

Nam 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

3  Khu dân cư phố chợ Trường Xuân 
 Phường Trường 

Xuân 
2,87 0,00

Công văn số 6035/UBND-KTN ngày 23/10/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở Khu dân cư phố chợ Trường Xuân, thành phố 

Tam Kỳ 

 Công ty TNHH 

ĐTXD&DV Thái 

Dương 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)
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4
Khu dân cư khối phố 5, phường Trường Xuân,

giai đoạn 1

 Phường Trường 

Xuân 
8,40 6,90 6,90

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam V/v điều chỉnh tên gọi Quyết định số 

2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh và phê 

duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam đợt 2/2021; Quyết định 2110/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án

 Đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư 
2022, 2023

5
Khu dân cư khối phố 5, phường Trường Xuân,

giai đoạn 2

 Phường Trường 

Xuân 
4,90 4,50 4,50

Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam điều chỉnh tên gọi Quyết định số 2686/QĐ-

UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh và phê duyệt danh 

mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam đợt 2/2021

 Đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư 
2022, 2023

6
Khu dân cư và nhà ở thu nhập thấp phường

Trường Xuân 

 Phường Trường 

Xuân 
9,70 2,52 2,52

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt danh mục dự án triển khai 

thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021

 Đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư 
2022, 2023

7
Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại

phường Hoà Thuận (An Hoà 1)

 Phường Hòa 

Thuận 
8,14 1,51 1,51

Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về phê duyệt danh mục các dự án triển khai 

thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021; Công văn số 

10/HĐND-VP ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về việc sử dụng đất lúa để triển khai các dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở.

 Đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

8
Đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị kiểu mẫu

Tây Bắc (giai đoạn 1)
Tân Thạnh 18,70 2,73 2,73

Công  văn số 108/TTg-NN ngày 26/01/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để 

thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; 

 Công văn số 3757/UBND-KTN ngày 10/7/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai 

đoạn 1), phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ; 

Công văn số 2990/UBND-KTN ngày 29/5/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc 

(giai đoạn 1);

Quyết định số 3803/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc 

(giai đoạn 1); 

 Công ty CP TM bất 

động sản Tây Bắc 

(Công ty Đại Dương 

Xanh) 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

20



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

STT Tên danh mục, công trình thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Tổng 

diện tích 

thu hồi  

Sử dụng các loại đất

Văn bản liên quan
Rừng 

đặc dụng

Chủ đầu tưTổng cộng  Đất 

chuyên 

lúa nước 

Lúa 

nước 

còn lại

Rừng 

phòng 

hộ

Ghi chú

9 Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 2)
Phường Tân 

Thạnh
10,52 2,42 2,42

Công  văn số 108/TTg-NN ngày 26/01/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để 

thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 2525/UBND-KTN ngày 08/5/2020 của UBND 

tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị 

Kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 2), phường Tân Thạnh, thành  

phố Tam Kỳ để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án;

Công văn số 6219/UBND-KTN ngày 22/10/2020 của UBND 

tinh Quảng Nam về việc hoàn thiện chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án Đầu tư xây dụng nhà ở Khu đô thị kiếu mẫu Tây Bắc 

(giai đoạn 2) phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ: 

Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Năm về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án Đầu tư xây dụng nhà ở Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc 

(giai đoạn 2). 

 Công ty CP TM bất 

động sản Tây Bắc 

(Công ty Đại Dương 

Xanh) 

2021; 2022, 

2023 (Đang triển 

khai thực hiện)

10
Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư ADB,

phường Tân Thạnh

Phường Tân 

Thạnh
0,26 0,00

Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây 

dựng công trình Kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư ADB

 Công ty Cổ phần 

Môi trường đô thị 

Quảng Nam 

2023

21
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